
 



 

LỜI NÓI ĐẦU 

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và 

trưởng thành. Gia đình hạnh phúc, êm ấm là điều mong mỏi của mọi cá nhân trong xã 

hội. Tuy vậy, một trong những điều nhức nhối xuất hiện thường xuyên trong gia đình 

hiện nay là nạn bạo lực gia đình.  

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả 

năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 

Bạo lực gia đình đã và đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đối 

với các nạn nhân bị bạo lực cũng như đối với sự bình yên chung của xã hội. Cuộc sống 

không phải lúc nào cũng diễn ra một cách suôn sẻ, tốt đẹp, không phải gia đình nào 

cũng có được tổ ấm hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương; nhiều gia đình cũng không 

tránh khỏi đau xót khi bị ám ảnh bởi bạo lực gia đình; nhiều đứa trẻ đã bị sang chấn 

tâm lí, có những hành động tiêu cực do ảnh hưởng của chính bạo lực gia đình mình gây 

ra. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạo lực gia đình không chỉ để lại 

hậu quả về thể chất, tinh thần mà còn về mặt kinh tế - xã hội, là vấn đề nhức nhối khiến 

dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm. Bạo lực gia đình làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phá vỡ sự bền vững của gia đình. 

Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được thi hành, góp phần nâng cao nhận 

thức của người dân về phòng chống bạo lực gia đình và bước đầu đã mang lại những 

hiệu quả rõ nét trong hạn chế bạo lực gia đình. Nhiều chính sách phòng chống bạo lực 

gia đình và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã được triển khai 

thực hiện trong toàn quốc. Tuy nhiên, vấn đề bạo lực gia đình ở Việt Nam cho đến nay 

luôn là vấn đề xã hội nổi lên thu hút sự quan tâm của xã hội. Nhằm giúp bạn đọc có 

được những kiến thức pháp lý, kỹ năng và kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia 

đình, Thư viện Lâm Đồng biên soạn “Thư mục giới thiệu sách chuyên đề “Phòng 

chống bạo lực gia đình” (25 tháng 11). 

Các tiêu đề tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng 

Việt để người dùng tin dễ tìm đọc. Trong quá trình biên soạn thư mục sẽ không tránh 

khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý xây dựng để công tác biên soạn thư mục 

ngày càng hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Thư viện Lâm Đồng 

 

 

  



 

1. Bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và các yếu tố tác động: Sách chuyên 

khảo/ Đặng Thị Hoa (ch.b.), Đặng Bích Thuỷ, Lê Ngọc Lân.... - H. : Khoa học xã hội, 

2020. - 474tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và 

Giới. - Thư mục: tr. 439-458. - Phụ lục: tr. 459-474 

     Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề về lý luận, thực trạng, yếu tố văn hoá, xã hội, 

kinh tế, chính sách trong phòng chống bạo lực gia đình; từ đó đưa ra những định hướng 

chính sách và giải pháp trong phòng, chống bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay. 

     Phân loại: 362.829209597 / B108L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.044421 

                          Kho Mượn: MV.066970-66971 

2. Bạo lực trên cơ sở giới: Báo cáo chuyên đề/ Diane Gardsbane, Vũ Song Hà, 

Kathy Taylor.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 66tr. ; 27cm 

     Phân loại: 362.82 / B108L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.006444 

                          Kho Mượn: MV.021575-21576 

3. Bùi Văn Thấm. Hỏi - đáp luật phòng chống bạo lực gia đình / Bùi Văn Thấm. 

- H. : Phụ nữ, 2009. - 175tr. ; 19cm 

     Phụ lục: tr. 110-173 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các quy định liên quan tới các hành vi bạo lực 

gia đình và nguyên tắc phòng chống, công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của 

cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và các qui định xử lí vi phạm pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 346.59701 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025431 

                          Kho Mượn: MV.020879-20880 

                          Kho lưu động: LD.020193, LD.021055 

4. Cẩm nang công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực gia đình dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn. - H. : Lao động Xã hội, 

2014. - 94tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về trẻ em; công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở nước ta; công tác bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực gia đình. 



     Phân loại: 342.59708 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035073 

                          Kho Mượn: MV.046392-46393 

                          Kho lưu động: LD.003765 

5. Dương Kim Anh. Bạo lực giới và cách ứng phó / Dương Kim Anh. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2019. - 108tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về bạo lực giới, bạo lực gia đình, xâm 

hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm. 

     Phân loại: 362.88 / B108L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043461 

6. Đỗ Đức Hồng Hà. Hỏi - Đáp về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ 

em / Đỗ Đức Hồng Hà, Lê Thị Mai Hoa, Phạm Minh Châu. - H. : Lao động, 2017. - 

171tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm các câu hỏi và gới ý trả lời về các vấn đề liên quan 

đến bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm 

cung cấp cho công dân những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007. 

     Phân loại: 346.59701 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039455 

                          Kho Mượn: MV.058060-58061 

                          Kho lưu động: LD.021572-21573 

7. Hệ thống văn bản về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. - H. : 

Lao động Xã hội, 2013. - 338tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ lao động - Thương binh xã hội 

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản và các văn bản quy định hiện hành 

về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 342.59708 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030862 

                          Kho Mượn: MV.020065-20066 

8.  Hỏi đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2013. - 137tr. ; 21cm. - (Tủ sách pháp luật) 

     Tóm tắt: Tìm hiểu những qui định của luật phòng chống bạo lực gia đình dưới 

dạng hỏi đáp ngoài ra còn có phần phụ lục luật phòng chống bạo lực gia đình và chỉ thị 



của thủ tướng chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực 

gia đình. 

     Phân loại: 342.59708 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030840 

                          Kho Mượn: MV.020073, MV.020881-20883 

9.  Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s.. - H. : Lao động 

Xã hội, 2015. - 159tr. ; 21cm 

     Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

     Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; 

xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử 

phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan 

dưới dạng những câu hỏi-đáp. 

     Phân loại: 342.5970802638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035737 

                          Kho Mượn: MV.047381-47382 

                          Kho lưu động: LD.004749-4751 

10. Lan Anh. Hỏi - Đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình / Lan Anh. - H. :  

Chính trị Quốc gia, 2013. - 171tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Phụ 

lục: tr. 125-155 

     Tóm tắt: Giới thiệu 101 câu hỏi - đáp về luật phòng, chống bạo lực gia đình và 

toàn văn nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 với những qui định 

chung và qui định cụ thể: phòng ngừa bạo lực gia đình, hoà giải mâu thuẫn tranh tranh 

chấp, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 

cơ quan, tổ chức và việc xử lí vi phạm, khiếu nại tố cáo cùng các điều khoản thi hành. 

     Phân loại: 346.59701 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.031331 

11. Lê Thị Hoàng Yến. Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái / Lê Thị 

Hoàng Yến (ch.b.), Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung. - H. : Tài nguyên Môi trường 

và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 503tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp thông tin quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực đối 

với phụ nữ, trẻ em; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn 

nhân bạo lực; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật trong chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 

quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và các văn bản pháp 

luật liên quan. 



     Phân loại: 344.597032829202638 / NG115C 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.041451 

12.  Luật hôn nhân và gia đình, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng 

giới. - H. : Lao động Xã hội, 2008. - 135tr. ; 19cm 

     Phân loại: 346.01 / L504H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động: LD.006552 

13.  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2008. - 32tr. ; 

13x19cm 

     ĐTTS ghi: Bộ văn hóa thể thao và du lịch 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, những điều 

cần biết hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, thừa kế, di chúc, bảo vệ trẻ em, hoà giải 

ở cơ sở, tiêu chỉ ứng xử trong gia đình, hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 344.597032829202632 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048303 

14.  Luật phòng, chống bạo lực gia đình : Hiệu lực 01-07-2008. - H. : Lao động 

Xã hội, 2008. - 47tr. ; 19cm 

     Phân loại: 346.59701 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: MV.009528, MV.050790 

                          Kho lưu động: LD.006591 

15.  Luật phòng, chống bạo lực gia đình. - H. : Hồng Đức, 2017. - 131tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi về quy định của pháp luật trong Luật hôn 

nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 346.597015 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.037792 

                          Kho Mượn: MV.054816-54817 

                          Kho lưu động: LD.017760-17761 

16.  Luật phòng, chống bạo lực gia đình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2008. - 39tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu luật phòng chống bạo lực gia đình. Các điều khoản về bảo 

vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và xử lí vi phạm 

pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 346.59701 / L504P 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.024397 



                          Kho Mượn: MV.020898-20899 

17. Phạm Thị Huyền Sang. Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, 

chống bạo lực đối với trẻ em / Phạm Thị Huyền Sang (ch.b.), Trần Thị Vân Trà, Nguyễn 

Thị Thanh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 327tr. ; 21cm 

     Thư mục: tr. 281-285. - Phụ lục: tr. 286-321 

     Tóm tắt: Cung cấp những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống thực tiễn phát 

sinh về nhu cầu bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; đồng thời 

giúp cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện pháp luật 

nắm rõ được những quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực tiễn thực hiện 

bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em. 

     Phân loại: 342.59708772 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.047099 

                          Kho Mượn: MV.072371-72372 

                          Kho lưu động: LD.032125-32126 

18. Phạm Văn Dũng. Tìm hiểu và thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình 

/  Phạm Văn Dũng, Nguyễn Đình Thơ. - H. : Tư pháp, 2009. - 178tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về thực trạng bạo lực gia đình, các quy định 

của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, các văn bản liên quan đến phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 346.59701 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025427 

                          Kho Mượn: MV.020913-20914 

                          Kho lưu động: LD.006589, LD.019875 

19.  Tập kịch bản tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình/ 

Nguyễn Văn Hoàn, Vưu Long Vĩ, Phạm Công.... - H. : Lao động, 2014. - 336tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

     Phân loại: 895.922008 / T123K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013945 

20.  Tập kịch ngắn - Tiểu phẩm đề tài dân số kế hoạch hoá gia đình, bình đẳng 

giới, phòng chống bạo lực gia đình. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 243tr. ; 21cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Bộ Y tế 

     Phân loại: 895.922408 / T123K 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.048370 

                          Kho Mượn: MV.075016 



21.  Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình/ Phạm Dung 

b.s.. - H. : Dân trí, 2010. - 158tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Những câu hỏi và đáp quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

     Phân loại: 346.59701 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.025354 

                          Kho Mượn: MV.020911-20912 

22. Trương Thị Ngọc Lan. Cẩm nang phòng, chống bạo lực gia đình / Trương 

Thị Ngọc Lan (ch.b.), Đặng Thị Minh, Tạ Thị Hương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. 

- 208tr. : bảng ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - Thư 

mục: tr. 183-185 

     Tóm tắt: Gồm 190 câu hỏi - trả lời cụ thể, chi tiết rõ ràng theo đúng quy định 

của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 

     Phân loại: 346.59701502638 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035667 

23.  Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình/ Ch.b.: 

Nguyễn Thị Lê Huyền, Vũ Thị Hương, Phan Thị Hồng.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 

131tr. ; 21cm 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức pháp lý, kỹ năng và kinh nghiệm trong 

hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. 

     Phân loại: 344.5970328292 / T550V 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046498 

                          Kho Mượn: MV.070243, MV.070268 

                          Kho lưu động: LD.031725-31726 

 

 

 


